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Thứ Buổi Tiết Thời gian 1A1 1A2 1A3 1A4 2A1 2A2 2A3 2A4 3A1

1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt TNXH (Phú) Tiếng Việt Tiếng Việt TCTV Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Âm nhạc (Nguyệt) Tiếng Việt ĐSTV Tiếng Anh TNXH (Phú) Toán Mĩ thuật (Thương) Toán Tiếng Anh

1 Tiếng Anh TNXH (Phú) Toán GDTC (Huy) Toán TCTV Tiếng Việt TCTV Toán

2 TNXH (Phú) Mĩ thuật (Thương) Tiếng Anh Tiếng Việt TCTV ĐSTV Tiếng Việt ĐSTV Đạo đức

3 Mĩ thuật (Thương) Âm nhạc (Nguyệt) GDĐP Tiếng Việt Tiếng Anh Toán TNXH (Phú) GDTC (Toản) Tiếng Anh

1 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt ĐSTV GDTC (Toản) TNXH (Phú) Tiếng Việt Toán Công nghệ 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt GDTC (Toản) Tiếng Việt TNXH (Phú) TNXH 

3 Tiếng Anh Tiếng Việt Đạo đức (Phú) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Toản) Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Đạo đức (Phú) Tiếng Anh Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Toán Toán

1 GDTC (Huy) Toán TNXH (Phú) Âm nhạc (Nguyệt) Mĩ thuật (Thương) Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh

2 Tiếng Việt GDTC (Huy) Mĩ thuật (Thương) TNXH (Phú) GDTC (Toản) Toán Tiếng Anh Toán HĐTN

3 Tiếng Việt ĐSTV Âm nhạc (Nguyệt) Mĩ thuật (Thương) TNXH (Phú) Tiếng Việt Toán Tiếng Anh TCTV

4

1 GDĐP GDTC (Huy) TNXH (Phú) Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC (Toản) Tiếng Việt HĐTN (Giang) Tiếng Việt

2 GDTC (Huy) TNXH (Phú) Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (Giang) Tiếng Anh Toán Tiếng Việt GDTC (Toản)

3 TNXH (Phú) Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (Giang) Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Toán

4 Toán Tiếng Việt GDTC (Huy) Đạo đức (Phú) Tiếng Việt Toán OLKT Tiếng Anh TNXH 

1 Tiếng Việt Toán HĐTN (Giang) Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật (Thương) Âm nhạc (Hà) TNXH (Phú) GDTC (Toản)
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2 Tiếng Việt HĐTN (Giang) Tiếng Việt Tiếng Việt GDĐP Âm nhạc (Hà) TNXH (Phú) Mĩ thuật (Thương) Tiếng Việt

3 HĐTN (Giang) GDĐP Tiếng Việt Toán Toán TNXH (Phú) HĐTN (Thương) Âm nhạc (Hà) ĐSTV

4

1 ĐSTV Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Đạo đức (Phú) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh

2 Đạo đức (Phú) Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật (Thương)

3 Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (Giang) Đạo đức (Phú) GDTC (Toản) Tin học

4 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt GDĐP (Giang) OLKT OLKT GDTC (Toản) Đạo đức (Phú) Âm nhạc (Hà)

1 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Huy) Toán Âm nhạc (Hà) Đạo đức (Phú) Toán Toán Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán GDTC (Huy) Toán Toán GDĐP OLKT Toán

3 RL Kỹ năng RL Kỹ năng RL Kỹ năng RL Kỹ năng ĐSTV GDĐP ĐSTV GDĐP RL Kỹ năng

1 TCTV Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

2 Tiếng Việt TCTV Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt OLKT (HT)

3 Tiếng Việt Tiếng Việt TCTV SHL SHL Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt OLKT

4 SHL SHL SHL TCTV Tiếng Anh SHL SHL SHL GDĐP

5 SHL

1

2

3

4

Sinh hoạt chuyên môn
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23 23 22 22 22 22 22 22 21 22

3A2 3A3 3A4 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 5A1 5A2

SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Toản) Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Anh Tiếng Việt Mĩ thuật (Thương) GDTC (Toản) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học

Tiếng Việt TNXH Toán Tiếng Việt GDTC (Toản) Công nghệ Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt

Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học Tiếng Anh GDTC (Toản) Tiếng Anh Khoa học (Hoa) Âm nhạc (Hà)

Đạo đức ĐSTV Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh GDTC (Toản) Toán Âm nhạc (Hà) Tiếng Anh Công nghệ (Hoa)

ĐSTV Đạo đức Đạo đức Toán Toán Toán Lịch sử & Địa lí Công nghệ Âm nhạc (Hà) Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Lịch sử & Địa lí Khoa học (Hoa) Lịch sử & Địa lí Đạo đức Toán Mĩ thuật (Thương) Toán

Công nghệ Tiếng Anh Toán Đạo đức Lịch sử & Địa lí Khoa học (Hoa) ĐSTV Mĩ thuật (Thương) Toán GDTC (Huy)

TNXH Công nghệ Tiếng Anh Toán Đạo đức Đạo đức Tiếng Việt Khoa học (Hoa) GDTC (Huy) Mĩ thuật (Thương)

Tiếng Việt TNXH Công nghệ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học (Hoa) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Toán GDTC (Toản) TNXH Công nghệ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

HĐTN Toán ĐSTV Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Anh Công nghệ Toán

GDTC (Toản) HĐTN Tiếng Anh HĐTN Toán Khoa học (Hoa) Tiếng Anh Lịch sử & Địa lí Tiếng Việt Lịch sử & Địa lí

RL Kỹ năng RL Kỹ năng

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học Tiếng Anh Mĩ thuật (Thương) Âm nhạc (Hà) Toán Toán Tiếng Anh

Tiếng Anh Toán TNXH Mĩ thuật (Thương) Công nghệ Âm nhạc (Hà) Tiếng Anh Đạo đức Lịch sử & Địa lí Toán

TNXH Tiếng Anh TCTV GDTC (Toản) Âm nhạc (Hà) Tin học Mĩ thuật (Thương) Tiếng Anh Đạo đức Đạo đức

Toán TCTV Toán Âm nhạc (Hà) Mĩ thuật (Thương) Tiếng Anh Công nghệ GDTC (Toản) Tiếng Anh Khoa học (Hoa)

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Khoa học (Hoa) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học Tiếng Anh
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GDTC (Toản) Toán Tiếng Việt Khoa học (Hoa) Tiếng Việt Tiếng Anh Toán HĐTN GDTC (Huy) Khoa học (Hoa)

TCTV GDTC (Toản) Toán Tiếng Anh Toán Toán HĐTN ĐSTV Tiếng Việt GDTC (Huy)

RL Kỹ năng RL Kỹ năng RL Kỹ năng RL Kỹ năng RL Kỹ năng

Mĩ thuật (Thương) Âm nhạc (Hà) Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC (Toản) Tiếng Việt Tiếng Việt

Tin học Tiếng Anh Âm nhạc (Hà) Toán Toán Toán GDTC (Toản) Khoa học (Hoa) Toán Toán

Âm nhạc (Hà) Mĩ thuật (Thương) Tiếng Anh Lịch sử & Địa lí Lịch sử & Địa lí Lịch sử & Địa lí Tiếng Việt Tiếng Việt ĐSTV (Hoa) Tiếng Anh

Tiếng Anh Tin học HĐTN (Thương) ĐSTV HĐTN HĐTN Toán Toán Tiếng Anh HĐTN

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Toán ĐSTV GDTC (Toản) Lịch sử & Địa lí Tin học Khoa học (Hoa) Lịch sử & Địa lí

Toán Tiếng Việt GDTC (Toản) Khoa học (Hoa) Tiếng Anh ĐSTV Tin học Tiếng Anh Lịch sử & Địa lí Tiếng Việt

RL Kỹ năng RL Kỹ năng RL Kỹ năng Tiếng Anh GDTC (Toản) Tiếng Anh Khoa học (Hoa) Lịch sử & Địa lí HĐTN ĐSTV

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt OLKT Tiếng Việt Tiếng Việt OLKT (Tuyên) Tiếng Việt

Toán OLKT Toán Toán OLKT Toán Toán Toán Tiếng Việt Toán

OLKT Toán OLKT (HT) OLKT Toán Tiếng Việt GDĐP OLKT Toán OLKT (Tuyên)

GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP OLKT GDĐP GDĐP GDĐP

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Sinh hoạt chuyên môn



21 22

5A3 5A4

SHDC SHDC

Tiếng Việt Tiếng Việt

Công nghệ (Hoa) Tiếng Việt

Tiếng Anh Công nghệ (Hoa)

Tiếng Việt Toán

Toán GDTC (Huy)

Lịch sử & Địa lí Khoa học (Hoa)

GDTC (Huy) Tiếng Anh

Tiếng Anh Lịch sử & Địa lí

Đạo đức Đạo đức

Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Khoa học (Hoa)

Khoa học (Hoa) Tiếng Việt

Toán Toán

RL Kỹ năng RL Kỹ năng

HĐTN HĐTN

Khoa học (Hoa) ĐSTV

GDTC (Huy) Toán

Toán Tiếng Việt

Tiếng Việt GDTC (Huy)
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Tiếng Anh Tin học

Tin học Tiếng Anh

ĐSTV (Hoa) Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Anh

Toán Toán

Lịch sử & Địa lí Lịch sử & Địa lí

Tiếng Anh Mĩ thuật (Thương)

Mĩ thuật (Thương) Âm nhạc (Hà)

Âm nhạc (Hà) Tiếng Anh

Tiếng Việt Tiếng Việt

Toán OLKT (Tuyên)

GDĐP Toán

OLKT (Tuyên) GDĐP

SHL SHL

Sinh hoạt chuyên môn


